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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian 
Phòng 

học 

Kết quả  

theo dõi 

Lịch học tập 

1.  
KTĐT 2021-1 

KTĐT 2022-1 
Hệ thống thông tin hàng hải Trần Xuân Việt Sáng T7 

Văn 

phòng 

BM 

 

2.  
KTMT 2021-1 

KTMT 2021-2 
Biến đổi khí hậu và nước biển dâng Ngô Kim Định Cả ngày T7, CN 302 A6  

3.  
QLMT 2021-2 

QLMT 2022-1 
Hoá học môi trường Phạm Tiến Dũng Sáng T7 301 A6  

4.  
KTTT 2021-1 

KTTT 2022-1 

Cơ học tàu thuỷ nâng cao 

Công nghệ đóng tàu và đấu nối trên mặt nước 
Lê Văn Hạnh 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

 

205 A6  

5.  QLHH 2021-2 Hệ thống thông tin hàng hải  Đinh Xuân Mạnh Cả ngày T7, CN 303 A6  

6.  BĐAT 2022-1 
Công nghệ hiện đại trong khảo sát phục vụ 

BĐATHH 
 Nguyễn Thị Hồng Cả ngày T7, CN 911 A6  

7.  
QLSX 2021-2 

QLSX 2022-1 
Vật liệu nâng cao Trần Thị Thanh Vân Cả ngày CN 305 A6  

8.  QLKT 2021-1 lớp 1 Phân tích HĐKT Nguyễn Thị Thuý Hồng Cả ngày T7 305 A6  

9.  QLKT 2021-2 lớp 3 Logistics Nguyễn Minh Đức Cả ngày T7 208 A6  

10.  

QLVT 2021-1 

QLVT 2021-2 

QLVT 2022-1 

Kinh tế đối ngoại Bùi Thị Thanh Nga Cả ngày T7 207 A6  

11.  QLDA 2021-2 lớp 2 Phân tích định lượng trong QLXD Bùi Quốc Bình Cả ngày T7, CN   
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12.  QLKT 2022-1 lớp 3 Đầu tư Dương Văn Bạo Cả ngày T7, CN   

13.  NCS – KTTT 2022 Tính toán mô phỏng trong thiết kế tàu Đỗ Quang Khải Cả ngày T7, CN 

Văn 

phòng 

BM 

 

14.  Khoá 2021-1 Ôn Anh văn đầu ra bậc 4/6 Hoàng Thị Ngọc Diệp Sáng T7, cả ngày CN 306 A6  

15.  CNTT 2020-2  Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp  Cả ngày T7 202 A6  

16.  KTĐT 2020-2 Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp  Sáng CN 202 A6  

17.  
QLKT 2020-2 

QLTC 2020-2 
Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp  Cả ngày T7 

209 A6 

204 A6 
 

18.  QLVT 2020-2 Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp  Chiều CN 204 A6  

Lịch thi kết thúc học phần 

19.  CNTT 2021-1 
Thi: Thị giác máy tính 

Thi: Học sâu và ứng dụng 
Nguyễn Hữu Tuân 

14h00 chiều T7 

15h30 chiều T7 
207 A6  

20.  QLKT 2022-1 lớp 1 

Thi: Quản trị tài chính 

Thi: Quản trị công ty 

Thi: Lãnh đạo  

Thi: Phân tích chính sách kinh tế xã hội 

Vũ Trụ Phi 

Nguyễn Văn Sơn 

Nguyễn Thị Liên 

Đào Văn Thi 

08h00 sáng T7 

09h30 sáng T7 

14h00 chiều T7 

15h30 chiều T7 

207 A6  

21.  QLHH 2022-1 lớp 2 

Thi: Triết học 

Thi: Mô phỏng thực tế ảo trong hàng hải 

Thi: Luật biển và các vấn đề liên quan  

Thi: Khoa học quản lý và quản lý hàng hải  

Thi: Điều khiển mô hình chuyển động tàu  

Thi: Thương vụ vận tải biển 

Đặng Ngọc Lựu 

Đỗ Văn Cường 

Nguyên Mạnh Cường 

Nguyễn Cảnh Sơn 

Nguyễn Quang Duy 

Đinh Xuân Mạnh 

Cả ngày T7, CN   
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Thi: Kinh tế hàng hải Lương Tú Nam 

          Lịch trực lãnh đạo: Viện trưởng Nguyễn Kim Phương – T7,  Phó Viện trưởng Lại Huy Thiện – CN. 

          Lịch trực chuyên viên: Đỗ Tất Mạnh - T7, Lê Thành Lự - CN. 

                               Cán bộ phụ trách                                                                                                                                  Viện trưởng                       

                                          

                                       (Đã ký)                                                                                                                                                 (Đã ký) 

 

 

                               Trần Minh Tuấn                                                                                                                       PGS.TS. Nguyễn Kim Phương   


